HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..
BÀI 40 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒ SÁT
I. ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT
- Bò sát có ba bộ phổ biến: Bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu

II. CÁC LOÀI KHỦNG LONG:
1. Sự ra đời và phồn thịnh của khủng long:

- Tổ tiên bò sát được xuất hiện cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm.

- Thời gian phồn thịnh nhất là Thời đại Khủng long
2. Sự diệt vong của khủng long:

- Do sự xuất hiện của chim và thú
- Do thiên tai, thời tiết thay đổi lạnh đột ngột ( thiếu thức ăn, chỗ ở… nên bị tiêu diệt hàng loạt

III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:


- Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn

- Da khô, có vảy sừng bao bọc.


- Cổ dài


- Màng nhĩ nằm trong hốc tai


- Chi yếu có vuốt sắc


- Phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất ( trừ cá sấu)


- Máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha


- Là động vật biến nhiệt


- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong


- Trứng có màng dai bao bọc, giàu noãn hoàng
IV. VAI TRÒ:


- Có ích cho nông nghiệp vì tiêu diệt sâu bọ gây hại: rắn, thằn lằn


- Có giá trị thực phẩm đặc sản: ba ba, rùa, rắn…


- Dùng làm đồ mĩ nghệ: vảy đồi mồi, da cá sấu, trăn, rắn…


- Dùng làm thuốc, dược phẩm: mật trăn, rắn..
*Câu hỏi (Bài tập): 
Câu 1: Nêu đặc điểm chung và vai trò của bò sát?
Câu 2:  Giải thích tại sao khủng long bị tiêu diệt, còn những loài bò sát cỡ nhỏ trong những điều kiện ấy lại vẫn tồn tại và sống sót đến ngày nay
BÀI 41: CHIM BỒ CÂU
I. ĐỜI SỐNG
- Chim bồ câu nhà có tổ tiên là bồ câu núi, màu lam
- Là động vật hằng nhiệt 

- Cấu tạo thích nghi với đời sống bay lượn

- Sinh sản: 


+ Chim trống không có cơ quan giao phối


+ Đẻ trứng, thụ tinh trong


+ Mỗi lứa đẻ chỉ gồm 2 trứng, có vỏ đá vôi bao bọc


+ Có hiện tượng ấp trứng, chăm sóc con non, nuôi con bằng “sữa diều”

II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN
1. Cấu tạo ngoài: 

Chim bồ câu có cấu tạo thích nghi với đời sống bay lượn:

- Thân hình thoi được phủ 1 lớp lông vũ nhẹ xốp

- Hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc

- Chi trước biến đổi thành cánh chim

- Chi sau có bàn chân dài, các ngón có vuốt, ba ngón trước, một ngón sau.

- Tuyến phao câu tiết dịch nhờn, làm lông không thấm nước.
2. Di chuyển:
Chim có 2 kiểu bay: Bay vỗ cánh và bay lượn
· Câu hỏi (bài tập)

Câu 1: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay
Câu 2: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn. Cho ví dụ
